
T.Số

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa bàn

Tổng 

Số trẻ 

tuyển

Số 

nhóm
T.Số

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa 

bàn

Số trẻ 

tuyển

Số 

nhóm
T.Số

Số 

tuyển 

trên địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa bàn

Số trẻ 

tuyển

Số 

nhóm

T. D 

Số

MG

Số 

tuyển 

trên địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa bàn

Số trẻ 

tuyển 

Số 

nhóm 

Tỉ lệ 

huy 

động 

trên 

địa 

bàn

/Tổng 

dân số 

độ 

tuổi

T.Số )

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa 

bàn

Số trẻ 

tuyển 

Số 

nhóm 

Tỉ lệ 

huy 

động 

trên địa 

bàn

/Tổng 

dân số

Tổng 

tỉ lệ 

huy 

động

/Tổng 

dân số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

118 66 76 76 218 336

1 Trường MNTân Thành 22 11 118 40 10 50 2 34% 66 66 19 85 3 76 76 19 95 3 76 67 32 99 3 218 209 70 279 9 96% 336 249 80 320 11 74% 95%

Phường Tân Thành

 Trẻ 5 tuổi phường Tân Thành:76   trẻ:

- Chuyển đi học nơi khác: 09 ( Hải Thành: 05; Hoà Nghĩa: 01; Anh Dũng: 02 ( Hà Linh: 01; Sakura:01); ngoài quận: 01)

- Trẻ 5 tuổi phải tuyển trên địa bàn phường: 67 trẻ

- Chuyển đến học tại Tân Thành: 32 ( Hoà Nghĩa: 01; ngoài quận: 31)

- Tổng tuyển trẻ 5 tuổi học tại phường Tân Thành : 99

- Số trẻ 5 tuổi trên địa bàn phường đi học: 76/76 đạt 100%

T. Số 

trẻ

 (3 -

<36 

tháng)

Số 

tuyển 

trên địa 

bàn

Số 

phòng 

học

Nhà trẻ Mẫu giáo
Tổng

 

3 tuổi 4 tuổi 5 tuổi Tổng mẫu giáo

Số 

tuyển 

ngoài 

địa bàn

Tổng 

Số trẻ 

tuyển

Số 

nhóm

Tỉ lệ 

huy 

động 

trển 

địa bàn

/Tổng 

dân số 

độ tuổi

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TUYỂN SINH MẦM NON NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2024 của UBND quận Dương Kinh)

2. Phường Tân Thành

Số 

TT
Đơn vị

Tổng 

số 

GV

 hiện 

có



1



T.Số

Trẻ 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Trẻ 

tuyển 

ngoài 

địa bàn

Tổng 

Số trẻ 

tuyển

Số 

nhó

m

T.Số

Trẻ 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Trẻ 

tuyển 

ngoài 

địa 

bàn

Tổng 

Số trẻ 

tuyển

Số 

nhóm
T.Số

Trẻ 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Trẻ 

tuyển 

ngoài 

địa 

bàn

Tổng 

Số trẻ 

tuyển

Số 

nhóm

T. 

DSố

MG

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Trẻ 

tuyển 

ngoài 

địa 

bàn

Số trẻ 

tuyển 

Số 

nhóm )

Tỉ lệ 

huy 

động 

trên 

địa bàn

/Tổng 

dân số 

độ tuổi

T.Số 

trẻ 0-

5t

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa 

bàn

Số 

trẻ 

tuyển 

(4+1

7)

Số 

nhóm 

(6+23

)

Tỉ lệ 

huy 

động 

trên 

địa 

bàn

/Tổng 

dân số

Tổng 

tỉ lệ 

huy 

động

/Tổng 

dân số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

260 149 155 154 458 718

1 Trường MN Đa Phúc 30 14 70 0 70 2 26.9% 96 9 105 3 129 11 140 4 134 16 150 5 359 36 395 12 78% 429 36 465 14 60% 65%

2 Ngoài công lập

2.1
Trường MN tư thục 

Sơn Ca
6 3 15 8 23 1 8.8% 14 6 20 0.5 15 7 22 0.5 16 4 20 1 45 17 62 2 10% 60 8 85 3 8% 12%

2.2
Nhóm lớp MN Minh 

Bách
5 3 10 5 15 1 5.8% 25 5 30 1 10 5 15 1 0 0 0 0 35 10 45 2 45 5 60 3 6% 8%

2.3
Nhóm lớp MN Vườn 

Tuổi thơ
2 1 25 0 25 1 9.6% 25 0 25 1

2.4
Nhóm lớp MN Măng 

Non
2 1 20 0 20 7.7% 20 0 20 1 3% 3%

15 7 70 13 83 3 32% 39 11 50 25 12 37 16 4 20 80 27 107 4 17% 150 13 190 8 21% 26%

45 22 260 140 13 153 5 54% 149 135 20 155 4.5 155 154 23 177 5.5 154 150 20 170 6 458 439 63 502 16 96% 718 579 49 655 22 81% 91%

TổngS

ố trẻ 

tuyển

Trẻ 

tuyển 

trên địa 

bàn

T. Số

 (3 -

<36 

tháng)

Cộng ngoài công lập

Phường Đa Phúc

TS GV 

hiện có

Trẻ 

tuyển 

ngoài 

địa bàn

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TUYỂN SINH MẦM NON NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2024 của UBND quận Dương Kinh)

4 tuổi

1. Phường Đa Phúc

Số 

phòng 

học

Tổng
Nhà trẻ

Đơn vị
Số 

nhóm

3 tuổi

* Trẻ 5 tuổi phường Đa Phúc: 154 trẻ

- Chuyển đi học nơi khác : 04 ( Hưng Đạo: 03; ngoài quận: 01)

- Số trẻ 5 tuổi trên địa bàn phải tuyển: 150 trẻ

- Nơi khác học tại Đa Phúc: 20 ( Hưng Đạo: 10; ngoài quận: 10)

- Tổng tuyển trẻ 5 tuổi học tại phường Đa Phúc: 170 trẻ

- Số trẻ 5 tuổi trên địa bàn phường đi học: 154/154 đạt 100%

Số 

TT

Mẫu giáo

Tổng mẫu giáo5 tuổi

Ghi chú:

Tổng Công lập và ngoài 

công lập

Tỉ lệ 

huy 

động

/Tổng 

dân số 

độ tuổi



T.Số

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa bàn

Tổng 

Số trẻ 

tuyển

Số 

nhóm
T.Số

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa 

bàn

Số trẻ 

tuyển

Số 

nhóm
T.Số

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa 

bàn

Số 

trẻ 

tuyển

Số 

nhóm

T. D 

Số

MG

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa 

bàn

Số trẻ 

tuyển 

Số 

nhóm 

Tỉ lệ huy 

động 

trên địa 

bàn

/Tổng 

dân số 

độ tuổi

Tổng

D. Số 

độ tuổi

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa 

bàn

Số trẻ 

tuyển 

Số 

nhóm 

Tỉ lệ 

huy 

động 

trên địa 

bàn

/Tổng 

dân số

Tổng 

tỉ lệ 

huy 

động

/Tổng 

dân số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

207 133 197 166 496 703

1 Trường MN Hưng Đạo 32 17 80 5 85 3 39% 103 35 138 4 160 15 175 5 116 27 143 5 379 77 456 14 76% 459 82 541 17 65% 77%

2 Ngoài công lập

2.1 Trường MN Đô Rê Mon 8 5 20 10 30 2 10% 20 9 29 1 20 8 28 1 26 1 27 1 66 18 84 3 13% 86 28 114 5 12% 16%

3 Nhóm Mầm xanh 3 3 10 5 15 1 5% 10 5 15 1 5 10 15 1 0 0 0 0 15 15 30 2 3% 25 20 45 3 3% 6%

4 Nhóm Tuổi thơ 1 1 15 0 15 1 7% 0% 15 0 15 1 2% 2%

12 9 0 45 15 60 4 22% 30 14 44 2 0 25 18 43 2 0 26 1 27 1 0 81 33 114 5 16% 126 48 174 9 18% 25%

44 26 0 125 20 145 7 60% 133 133 49 182 6 197 185 33 218 7 0 142 28 170 6 0 460 110 570 19 93% 585 130 715 26 83% 102%

Ghi chú:

* Trẻ 5 tuổi phường Hưng Đạo: 166 trẻ

- Chuyển đi học nơi khác : 24 trẻ ( Đa Phúc: 10; Hải Thành: 2; Anh Dũng: 6; ngoài quận: 6 )

- Số trẻ 5 tuổi trên địa bàn phải tuyển: 142 trẻ

- Nơi khác đến học tại Hưng Đạo : 28 ( Đa Phúc: 3; Anh Dũng: 01; ngoài quận: 24)

- Tổng tuyển trẻ 5 tuổi học tại phường Hưng Đạo: 170

- Số trẻ 5 tuổi trên đại bàn phường đi học: 166/166 đạt 100%

4 tuổi 5 tuổi Tổng mẫu giáo

Phường Hưng Đạo

Số 

tuyển 

trên địa 

bàn

Cộng ngoài công lập

3 tuổi

Tổng Công lập và ngoài công lập

T. Số 

trẻ

 (3 -

<36 

tháng)

Số 

tuyển 

ngoài 

địa bàn

Tổng 

Số trẻ 

tuyển

Số 

nhóm

Tỉ lệ 

huy 

động 

trển 

địa bàn

/Tổng 

dân số 

độ tuổi

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TUYỂN SINH MẦM NON NĂM HỌC 2024-2025

Số GV

hiện có

2. Phường Hưng Đạo

Số TT Đơn vị

Số 

phòng 

học

Nhà trẻ Mẫu giáo
Tổng

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2024 của UBND quận Dương Kinh)



1



T.Số

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa bàn

Tổng 

Số trẻ 

tuyển

Số 

nhóm
T.Số

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa 

bàn

Số trẻ 

tuyển

Số 

nhóm
T.Số

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa 

bàn

Số 

trẻ 

tuyển

Số 

nhóm

T. D 

Số

MG

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa 

bàn

Số trẻ 

tuyển 

Số 

nhóm 

Tỉ lệ 

huy 

động 

trên 

địa 

bàn

/Tổng 

dân số 

độ 

tuổi

T.Số )

Số 

tuyển 

trên địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa bàn

Số trẻ 

tuyển 

Số 

nhóm 

Tỉ lệ 

huy 

động 

trên địa 

bàn

/Tổng 

dân số

Tổng tỉ 

lệ huy 

động

/Tổng 

dân số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

150 140 185 150 475 625

1 Trường MN Anh Dũng 29 14 70 5 75 3 50% 100 5 105 3 124 16 140 4 112 12 124 4 336 33 369 11 71% 406 38 444 14 65% 71%

2 Ngoài công lập

Trường MN Sao Mai 6 4 5 15 20 1 3% 9 16 25 1 10 21 31 1 12 15 27 1 31 52 83 3 7% 36 67 103 4 6% 16%

Trường MN Hà Linh 15 6 10 25 35 2 7% 5 30 35 2 5 20 25 1 5 20 25 1 15 70 85 4 3% 25 95 120 6 4% 19%

Trường MN Sakura 33 15 6 69 75 3 4% 5 101 106 4 4 109 113 4 12 96 108 4 21 306 327 12 4% 27 375 402 15 4% 64%

Nhóm Sao Đỏ 1 7
4 7 10 17 1 7% 11 6 17 1 12 8 20 1 5 11 16 1 28 25 53 3 6% 35 35 70 4 6% 11%

Nhóm Vườn Đốm 4 2 15 11 26 1 10% 5 8 13 0.5 6 5 11 0.5 0 0 0 0 11 13 24 1 2% 26 24 50 2 4% 8%

Nhóm Họa Mi 1 3
2 10 13 23 1 7% 4 13 17 0.5 2 6 8 0.5 0 0 0 0 6 19 25 1 1% 16 32 48 2 3% 8%

68 33 150 53 143 196 9 35% 140 39 174 213 9 185 39 169 208 8 150 34 142 176 7 475 112 485 597 24 24% 625 165 628 793 33 26% 127%

97 47 150 123 148 271 12 82% 140 139 179 318 12 185 163 185 348 12 150 146 154 300 11 475 448 518 966 35 94% 625 571 666 1237 47 91% 198%
Tổng Công lập và ngoài công 

lập

Ghi chú:

* Trẻ 5 tuổi DSĐT: 150 trẻ

- Chuyển đi  học nơi khác: 04 ( Hưng Đạo: 01; Hải Thành: 03)

- Số trẻ 5 tuổi trên địa bàn phải tuyển: 146 trẻ

- Chuyển đến: 154 trẻ ( Hưng Đạo: 06; Hải Thành: 01; Tân Thành: 02; ngoài quận: 145)

- Tổng tuyển trẻ 5 tuổi học tại phường Anh Dũng: 300 trẻ

- Số trẻ 5 tuổi trên địa bàn phường đi học: 150/150 đạt 100%

4 tuổi 5 tuổi Tổng mẫu giáo

Phường Anh Dũng

Cộng ngoài công lập

Số 

tuyển 

trên địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa bàn

Tổng 

Số trẻ 

tuyển

Số 

nhóm

Tỉ lệ 

huy 

động 

trển 

địa bàn

/Tổng 

dân số 

độ tuổi

T. Số 

trẻ

 (3 -

<36 

tháng)

Tổng 

số 

Gv 

hiện

 có

3 tuổi

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TUYỂN SINH MẦM NON NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2024 của UBND quận Dương Kinh)

2. Phường Anh Dũng

Số 

TT
Đơn vị

Số 

phòng 

học

Nhà trẻ Mẫu giáo
Tổng



1



T.Số

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa bàn

Tổng 

Số trẻ 

tuyển

Số 

nhóm
T.Số

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa 

bàn

Số trẻ 

tuyển

Số 

nhóm
T.Số

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa 

bàn

Số 

trẻ 

tuyển

Số 

nhóm

T. D 

Số

MG

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa 

bàn

Số trẻ 

tuyển 

Số 

nhóm 

Tỉ lệ 

huy 

động 

trên 

địa 

bàn

/Tổng 

dân số 

độ 

tuổi

Tổng 

các độ 

tuổi 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa 

bàn

Số trẻ 

tuyển 

Số 

nhóm 

Tỉ lệ 

huy 

động 

trên địa 

bàn

/Tổng 

dân số

Tổng 

tỉ lệ 

huy 

động

/Tổng 

dân số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

154 85 100 110 295 449

1 Trường MN Hải Thành 32 15 50 30 80 3 32% 80 45 125 4 100 40 140 4 108 36 144 4 288 121 409 12 98% 338 151 489 15 75% 109%

2 Ngoài công lập

3 Nhóm Đỉnh Vàng 6 3 3 17 20 1 2 18 20 1 0 20 20 1 2 38 40 2 1% 5 55 60 3 1% 13%

6 3 3 17 20 1 2 18 20 1 0 20 20 1 2 38 40 2 1% 5 55 60 3 1% 13%

38 18 154 53 47 100 4 85 82 63 145 5 100 100 60 160 5 110 108 36 144 4 295 290 159 449 14 98% 449 343 206 549 18 76% 122%

Cộng ngoài công lập

3 tuổi

Tổng Công lập và ngoài công lập

Ghi chú:

* Trẻ 5 tuổi  phường Hải Thành: 110 trẻ

- Chuyển đi học nơi khác: 02 ( Hoà Nghĩa: 01; Sao Mai: 01)

- Số trẻ 5 tuổi trên địa bàn phải tuyển: 108 trẻ,

- Nơi khác chuyển đến học tại Hải Thành: 36 ( Hoà Nghĩa: 26; Tân Thành: 05; Anh Dũng: 03; Hưng Đạo: 02)

- Tổng số trẻ 5 tuổi học tại Hải Thành:  144 trẻ

- Số trẻ 5 tuổi trên đại bàn phường đi học: 110/110 đạt 100%

4 tuổi 5 tuổi Tổng mẫu giáo

Phường Hải Thành

T. Số 

trẻ

 (3 -

<36 

tháng)

Số 

tuyển 

trên địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa bàn

Tổng 

Số trẻ 

tuyển

Số 

nhóm

Tỉ lệ 

huy 

động 

trển 

địa bàn

/Tổng 

dân số 

độ tuổi

Số GV 

hiện có

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TUYỂN SINH MẦM NON NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2024 của UBND quận Dương Kinh)

2. Phường Hải Thành

Số 

TT
Đơn vị

Số 

phòng 

học

Nhà trẻ Mẫu giáo
Tổng



1



T.Số

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa bàn

Tổng 

Số trẻ 

tuyển

Số 

nhóm
T.Số

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa 

bàn

Số trẻ 

tuyển

Số 

nhóm
T.Số

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa 

bàn

Số 

trẻ 

tuyển

Số 

nhóm

T. D 

Số

MG

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa 

bàn

Số trẻ 

tuyển 

Số 

nhóm 

Tỉ lệ 

huy 

động 

trên 

địa 

bàn

/Tổng 

dân số 

độ 

tuổi

T.Số )

Số 

tuyển 

trên 

địa 

bàn

Số 

tuyển 

ngoài 

địa 

bàn

Số trẻ 

tuyển 

Số 

nhóm 

Tỉ lệ 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

315 184 204 217 605 920

1 Trường MN Hòa Nghĩa 34 16 315 70 5 75 2 22% 184 167 8 175 5 204 198 12 210 6 217 190 16 206 5 605 555 36 591 16 92% 920 625 41 666 18 68% 72%

Trẻ 5 tuổi phường Hòa Nghĩa: 217

- Chuyển đi học nơi khác: 27 ( Hải Thành: 26; Tân Thành: 01)

- Số trẻ 5 tuổi trên địa bàn phải tuyển: 190 trẻ

- Chuyển đến học tại Hòa Nghĩa: 16 ( Hải Thành: 01; Tân Thành: 01; ngoài quận: 14)

- Tổng tuyển trẻ 5 tuổi học tại phường Hòa Nghĩa: 206 trẻ

- Số trẻ 5 tuổi trên địa bàn phường đi học: 217/217 đạt 100%

Tổng 

số 
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 hiện 

có

Số 

phòng 

học

Nhà trẻ Mẫu giáo
Tổng

 

4 tuổi 5 tuổi Tổng mẫu giáo
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TUYỂN SINH MẦM NON NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2024 của UBND quận Dương Kinh)

2. Phường Hòa Nghĩa
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Đơn vị
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